
STT Họ tên MSSV Lớp Đối tượng Ghi chú

1 Tạ Thoại Ân 14520011 KTMT2014 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

2 Nguyễn Quốc Anh 14520026 TMĐT2014 Con thương binh

3 Nguyễn Vương Bảo 14520060 HTTT2014 Sinh viên bị khuyết tật

4 Trần Kiên Cường 14520115 KHMT2014 Con thương binh

5 Lê Phước Đạt 14520141 TMĐT2014 Con thương binh

6 Đặng Văn Xuân Hương 14520356 KTMT2014 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

Bổ sung GCN hộ 

nghèo/hộ cận nghèo 

2018

7 Nông Thị Lệ 14520460 KTPM2014 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

8 Nguyễn Trọng Duy Linh 14520467 HTTT2014 Con thương binh

9 Hoàng Trung Lực 14520500 KTPM2014 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

10 Nguyễn Thị Anh Nga 14520570 TMĐT2014 Con thương binh

11 Trần Thị Hiền Phương 14520722 HTTT2014 Con thương binh

12 Cao Hà Minh Quyết 14520750 KTPM2014 Con thương binh

13 Đinh Quang Thái 14520815 CNTT2014 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

14 Dương Văn Thành 14520836 HTTT2014 Sinh viên bị khuyết tật

15 Nguyễn Hoàng Thanh 14520842 ANTT2014 Con thương binh

16 Thái Quang Vinh 14521094 MMTT2014 Con thương binh

17 Võ Hồng Như Ý 14521111 ANTT2014 Sinh viên bị khuyết tật

18 Mộng Lý Thu Yến 14521113 MMTT2014 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

Bổ sung GCN hộ 

nghèo/hộ cận nghèo 

2018

19 Đoàn Việt Hùng 14521129 PMCL2014.2 Con thương binh

20 Phạm Lý Quốc Đoàn 15520118 PMCL2015.1 Con thương binh

21 Nguyễn Lê Bá Nguyên Dương 15520149 KHMT2015 Con bệnh binh



22 Nguyễn Huy Hoàng 15520255 KTPM2015 Con thương binh

23 Phan Thăng Lộc 15520433 TMĐT2015 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

24 Vũ Ánh Minh 15520497 TMĐT2015 Con thương binh

25 Nguyễn Công Minh Nghĩa 15520542 ATTT2015 Con thương binh

26 Linh Văn Nghiệp 15520549 ATTT2015 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

27 Trần Hà Phan 15520598 KHMT2015 Con thương binh

28 Mã Văn Quốc 15520699 MMTT2015 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

29 Nguyễn Hoàng Sơn 15520734 ATTT2015 Con thương binh

30 Hoàng Lê Tân 15520762 CNTT2015 Con thương binh

31 Trần Phước Thịnh 15520847 MMTT2015 Con thương binh

32 Danh Thừa 15520858 KTMT2015 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

33 Trần Thế Vinh 15521021 MMTT2015 Con thương binh

34 Chau Chanh Na 15521051 KTPM2015 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

35 Nguyễn Đình Cương 16520145 MMTT2016 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN

36 Trần Đình Định 16520218 MMTT2016 SV mồ côi

37 Lương Minh Hiếu 16520393 MMTT2016 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

38 Trịnh Văn Hoàng 16520450 ATTT2016 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

39 Hoàng Thắng Lợi 16520681 MMTT2016 Con thương binh

40 Nguyễn Phi Phú 16520935 PMCL2016.2 Con thương binh

41 Lê Hoài Sơn 16521030 CNTT2016 Con thương binh

42 Vi Thị Bích Thu 16521203 TMĐT2016 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

43 Lê Thanh Tiềm 16521214 KHMT2016 Con thương binh

44 Nguyễn Minh Tiến 16521226 KTPM2016 Con thương binh

45 Phan Văn Tiến 16521234 MTCL2016.2 Con thương binh

46 Phạm Hào Tiệp 16521237 CTTT2016 Con thương binh



47 Thạch Mô Tưa 16521354 CNTT2016 Cử tuyển

48 Đỗ Thị Phương Uyên 16521412 ATTN2016 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN

49 Hà Tiến Thắng 16521530 KHMT2016 Con thương binh

50 Lê Trung Kiên 16521705 CNTT2016 Con thương binh

51 Nguyễn Thịnh Sơn Lâm 16521709 PMCL2016.1 Con bệnh binh

52 Trần Đức Long 16521725 MMTT2016 Con thương binh

53 Đạo Trọng Phiên 16521765 KTMT2016 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

54 Nay Thom 16521817 CNTT2016 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

55 Hứa Nguyễn Tân Khoa 17520084 PMCL2017.1 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN

56 Huỳnh Xuân An 17520202 CNTT2017 Cử tuyển

57 Điểu Minh Thuật 17520203 CNTT2017 Cử tuyển

58 Thành Thị Kim Thạch 17520205 KTPM2017 Cử tuyển

59 Huỳnh Quốc An 17520207 PMCL2017.1 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

60 Đoàn Gia Cường 17520303 ATTT2017 Con thương binh

61 Lâm Minh Hiếu 17520471 ATTT2017 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

62 Trần Việt Hùng 17520556 KHCL2017.1 Con thương binh

63 Chu Văn Mạnh 17520734 ATTT2017 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

64 Dương Xuân Mạnh 17520735 ATTT2017 Cha (mẹ) bị TNLĐ/TNNN

65 Lộc Đức Thắng 17521039 KTPM2017 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

66 Hoàng Thị Thanh 17521045 HTTT2017 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

67 Lý Lưỡng Thiên 17521077 KTPM2017 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

68 Cao Hoàng Tú 17521192 MMTT2017 DTTS ở vùng KTXH đặc biệt khó khăn

69 Nguyễn Văn Tuấn 17521218 KTPM2017 DTTS + hộ nghèo/cận nghèo

70 Huỳnh Anh 17520233 HTCL2017.2 Con của người hưởng chính sách như thương binh


